
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

A B C D E F G

Giáo viên C. Lý

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11E - Công Nghệ 12E - Công Nghệ 12E - Công Nghệ

2 11H - Công Nghệ 12G - Công Nghệ

3 11G - Công Nghệ 11E - Công Nghệ

4 11G - Công Nghệ 12G - Công Nghệ

5 11H - Công Nghệ

Giáo viên T. Tâm

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12M - Công Nghệ 12K - Công Nghệ 12K - Công Nghệ 12M - Công Nghệ

2 10E - Công Nghệ 12I - Công Nghệ

3 10D - Công Nghệ 10G - Công Nghệ

4 12I - Công Nghệ 10G - Công Nghệ

5 10E - Công Nghệ 10D - Công Nghệ 12H - Công Nghệ 12H - Công Nghệ

Giáo viên T. Cƣơng

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A - Ngoại ngữ 11K - Ngoại ngữ 12H - Ngoại ngữ 11A - Ngoại ngữ

2 11E - Ngoại ngữ 11E - Ngoại ngữ

3 11A - Ngoại ngữ 12G - Ngoại ngữ 11K - Ngoại ngữ

4 11E - Ngoại ngữ 12H - Ngoại ngữ 12H - Ngoại ngữ

5 11K - Ngoại ngữ 12G - Ngoại ngữ 12G - Ngoại ngữ

Giáo viên C. ThƣơngA

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B - Ngoại ngữ 12D - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ 10M - Ngoại ngữ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƢƠNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƢỜNG THPT KINH MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2025-2026

TỔ CÔNG NGHỆ - NGOẠI NGỮ
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2 10C - Ngoại ngữ 10C - Ngoại ngữ 12B - Ngoại ngữ

3 12D - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ 10C - Ngoại ngữ

4 10M - Ngoại ngữ 10M - Ngoại ngữ

5 10D - Ngoại ngữ 12B - Ngoại ngữ 12D - Ngoại ngữ

Giáo viên C.Linh

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12I - Ngoại ngữ 10H - Ngoại ngữ

2 12C - Ngoại ngữ 12C - Ngoại ngữ 10H - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ

3 12C - Ngoại ngữ 12I - Ngoại ngữ 12M - Ngoại ngữ 12I - Ngoại ngữ

4 10G - Ngoại ngữ 12M - Ngoại ngữ 12M - Ngoại ngữ

5 10G - Ngoại ngữ 10H - Ngoại ngữ

Giáo viên C.HoaA

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10K - Ngoại ngữ 10B - Ngoại ngữ 11I - Ngoại ngữ 10E - Ngoại ngữ

2 10B - Ngoại ngữ 10E - Ngoại ngữ

3 10E - Ngoại ngữ 11I - Ngoại ngữ

4 10K - Ngoại ngữ 10A - Ngoại ngữ 11I - Ngoại ngữ 10A - Ngoại ngữ 10B - Ngoại ngữ

5 10A - Ngoại ngữ 10K - Ngoại ngữ

Giáo viên C. Dinh

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11G - Ngoại ngữ 12A - Ngoại ngữ

2 12E - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ

3 12A - Ngoại ngữ 11G - Ngoại ngữ

4 11H - Ngoại ngữ 12K - Ngoại ngữ 12A - Ngoại ngữ 12K - Ngoại ngữ 12E - Ngoại ngữ

5 12K - Ngoại ngữ 12E - Ngoại ngữ 11G - Ngoại ngữ

Giáo viên C. Dƣơng

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B - Ngoại ngữ 10I - Ngoại ngữ 11M - Ngoại ngữ

2 11D - Ngoại ngữ 11B - Ngoại ngữ 11C - Ngoại ngữ



84

85

86

A B C D E F G

3 11M - Ngoại ngữ 11C - Ngoại ngữ 11C - Ngoại ngữ 10I - Ngoại ngữ 11D - Ngoại ngữ

4 11D - Ngoại ngữ 11M - Ngoại ngữ

5 10I - Ngoại ngữ 11B - Ngoại ngữ


